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THỰC ĐƠN  TUẦN 1 THÁNG 11 NĂM 2019
TỪ NGÀY( 4/11  đến  8/11/ 2019 )
	THỨ/

NGÀY
	ĂN SÁNG
	TRƯA
	TRÁNG MIỆNG
	XẾ
	SDD
	DC-BP

	
	
	CANH


	MẶN


	
	
	
	

	HAI

04/11/2019
	Nui thịt bò, rau xà lách, cà rốt

Sữa Ellac


	Canh mồng tơi nấu tôm tươi thịt nạc
	Tôm tươi kho susu, nấm đông cô, cà rốt
	Xoài
	Cháo thịt bằm hầm cà rốt
Sữa bột
	Bánh ngọt
	Rau muống luộc

	BA

05/11/2019
	Hủ tiếu thịt heo, tôm tươi, giá, cà rốt, cải bó xôi
Sữa Ellac
	Canh bí xanh nấu thịt
	- Thịt gà, thịt heo nấu nấm rơm, cà rốt, bông cải
- Bầu xào tỏi

- Mướp xào giá đậu xanh
	Nho mỹ
	Bún gạo nấu thịt, tôm tươi, cà rốt

Bánh flan
	Sữa bột
	Bầu

luộc

	TƯ

06/11/2019
	Cháo thịt heo bông cải xanh thịt heo 
Sữa Ellac


	Canh rau ngót nấu tôm, thịt
	Cá basa, thịt heo sốt cà chua, hành tây, nấm đông cô tươi
	Dưa hấu

	Chè khoai môn

Sữa bột
	Khoai lang chiên
	Bí xanh luộc

	NĂM

07/11/2019
	Bún mộc thịt nạc, rau xà lách.
Sữa ellac
	Canh chua cá basa, giá cà chua, thơm
	- Ếch , thịt xào cà cà chua, su su

	Mận
	Phở gà, rau xà lách

Sữa chua
	Sữa bột
	Rau cải

luộc

	SÁU

08/11/2019
	Cháo hải sản

Sữa Ellac
	Canh  soup
	Cá lóc chiên nước mắm
	Thanh long
	Bánh ngọt

Sữa bột
	Sữa bột
	Cải thảo luộc


THỰC ĐƠN  TUẦN 2 THÁNG 11  NĂM 2019
TỪ NGÀY( 12/11 đến  15/11/ 2019 )

	THỨ/

NGÀY
	ĂN SÁNG
	TRƯA
	TRÁNG MIỆNG
	XẾ
	SDD
	DC-BP

	
	
	CANH


	MẶN


	
	
	
	

	HAI

11/11/2019
	Phở bò, hành tây

Sữa Ellac
	Rau dền nấu  tôm thịt
	Thịt trứng susu sốt cà
	Đu đủ

	Miến thịt heo, tôm tươi cà rốt, rau cải nhúng

Sữa bột
	Phô mai
	Rau muống luộc

	BA

12/11/2019
	Cháo gà nấm rơm

Sữa ElLac
	Canh thịt, đậu hũ hẹ
	Cá lóc kho thơm
	Sữa chua
	Mì trứng tôm thịt, bông cải xanh, cà rốt

Nước tắc
	Bánh bông lan
	Đậu coove luộc

	      TƯ

13/11/2019
	Bún riêu

Sữa ellac
	Canh bí đỏ thịt bằm
	Tôm thịt xào hành tây cà rốt
	quýt


	Lagu gà bánh mì

Bánh flan
	Sữa bột Physo
	Rau dền luộc

	NĂM

14/11/2019
	Soup khoai tây, bí đỏ, tôm tươi, thịt nạc

Sữa Ellac
	Canh khoai mỡ tôm khô
	Tôm tươi, thịt, đậu hũ xào cà rốt, nấm đông cô, cà chua
	Chuối cau , Nho mỹ
	Cháo thịt bò khoai lang

   Sữa bột
	Phô mai
	Bầu luộc

	SÁU

15/11/2019
	Hủ tiếu susu, cà rốt nấu thịt heo, tôm tươi

Sữa Ellac
	Canh cua rau đay, mồng tơi
	Cá hồi chiên nước mắm
	Rau câu sữa chua
	          Bánh ngọt

Sữa bột


	Sữa bột
	Bí đao luộc


THỰC ĐƠN  TUẦN 3 THÁNG 11 NĂM 2019
TỪ NGÀY( 18/11  đến  22 /11/ 2019 )

	THỨ/

NGÀY
	ĂN SÁNG
	TRƯA
	TRÁNG MIỆNG
	XẾ
	SDD
	DC-BP

	
	
	CANH


	MẶN


	
	
	
	

	HAI

18/11
	Phở gà rau cải nhúng

Sữa Ellac


	  Canh củ quả: Khoai tây, cà rốt, củ dền thịt bằm
	Tôm thịt xào nấm rơm cà rốt
	Dưa hấu
	Soup bí đỏ

Sữa bột
	Sữa bột


	Đậu cô ve

luộc

	BA

 19.11
	Nui sò thịt bò, rau cải nhúng

Sữa ellac
	Canh rau dền tôm tươi
	Thịt ếch kho nấm đông cô, cà chua, su su
	Thanh long
	Cháo lươn rau mồng tơi

Bánh flan
	Khoai lang chiên
	Bông cải xanh luộc

	TƯ

20/11
	  Bánh ngọt

   Sữa ellac
	Canh chua rau muống
	Gà xào đông cô, cà rốt, dưa leo
	Mận


	Bánh canh cua biển, thịt heo cà rốt, nấm rơm

Rau câusữa chua
	Phô mai
	Bí xanh luộc

	NĂM

21/11
	 Bún mộc nấm rơm, cà rốt .

    Sữa ellac


	Canh rau cải bó xôi
	- Thịt bò, tôm tươi xào bông cải, cà rốt


	Chuối cau


	Cháo tôm tươi cà rốt

Sữa bột
	Sữa tươi
	Su su luộc

	  SÁU

     22/11
	Cháo nghêu thịt hành răm.

Sữa Ellac
	Canh đậu hũ cà chua hẹ
	Cá basa chiên nước mắm

- Mỳ ý

- Su su xào tỏi

Cải ngọt xào cà rốt


	   Đu đủ
	Bánh bông lan

Sữa bột 
	Phô mai
	Cải thảo luộc


THỰC ĐƠN  TUẦN 4 THÁNG 11  NĂM 2019
TỪ NGÀY( 25/11 đến  29/11/ 2019 )

	THỨ/

NGÀY
	ĂN SÁNG
	TRƯA
	TRÁNG MIỆNG
	XẾ
	SDD
	DC-BP

	
	
	CANH


	MẶN


	
	
	
	

	HAI

25/11/19
	Bún gạo nấu giá thịt heo rau xà lách

Sữa Ellac


	Canh bầu nấu tôm khô
	Mực thịt xào cà chua dưa leo, cần tây
	Dưa hấu
	Nui thịt bò

Sữa bột
	Sữa bột
	Su su luộc

	BA

26/11/19
	Cháo lươn bí đỏ

Sữa ellac
	Canh cua rau đay mồng tơi
	Thịt đậu hũ kho susu, cà rốt
	
Nho mỹ 
	Hủ tiếu, tôm tươi cà rốt

Sữa chua
	Sữa bột
	Bí

luộc

	TƯ

27/11/19
	Bún thịt cà rốt, rau

Sữa Ellac
	Canh đậu hũ hẹ lá
	Thịt gà sốt cà chua, cà rốt, nấm bào ngư
	Thanh long

nho


	Phở bò

Sữa bột
	Phô mai
	Bầu luộc

	NĂM

28/11/19
	Mì trứng tôm tươi rau cải nhúng

Sữa tươi vinamilk
	Canh soup
	Cá hồi chiên nước mắm
	Chuối cau
	Cháo ếch rau cải bó xôi 

Rau câu sữa chua
	Sữa bột Physo
	Bầu luộc

	SÁU

29/11/19
	Soup hải sản

Sữa Ellac
	Canh mướp thịt bò đậu phộng
	Tim, gan, thịt heo xào dưa leo, cần tây, cà chua
	Mận
	Bánh 

Sữa bột


	Sữa tươi vi namilk
	Cải thảo luộc


